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ABSTRACT
Land use map is important and essential documents not only for land management but also for multi department purposes.  Together with high speed social and economical development, land use types have been changed very quickly. This changing needs to be updated on land use map from which qualitative and quantitative data (known as land use type) would be determined. This process was easily to perform with the digit maps instead of paper maps as previous using. This paper represents the process for establishing and generating a land use map and others base maps of Tan Phu ward, District 9, Ho Chi Minh City by using geographic information system (GIS) for land management especially land use planning.
I. GIỚI THIỆU CHUNG
Ngày nay, công nghệ thông tin đã và đang phát triển mạnh mẽ và thâm nhập sâu vào hầu hết các ngành khoa học, các hoạt động thực tiễn và quản lý. Chính sự phát triển vượt bậc này cũng như sự ra đời và phát triển của hệ thống thông tin địa lý( GIS) đã cho phép thể hiện bản đồø ở dạng số (Digital format) . Sự linh hoạt của bản đồ số cho phép chúng ta lưu trữ, thể hiện và thực hiện hàng loạt các phép phân tích phức tạp một cách nhanh chóng, chính xác.

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là tài liệu quan trọng và cần thiết  trong công tác quy hoạch, thiết kế và quản lý đất đai. Nó được sử dụng như một loại bản đồ thường trực làm căn cứ để giải quyết các bài toán tổng thể cần đến các thông tin hiện thời về tình hình sử dụng đất và luôn giữ một vai trò nhất định trong nguồn dữ liệu về hạ tầng cơ sở.

Trong thời gian vừa qua, hệ thống bản đồ được xây dựng chủ yếu bằng phương pháp thủ công. Với mục tiêu từng bước ứng dụng các kỹ thuật GIS trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là trong đợt tổng kiểm kê đất đai năm 2005 sắp tới , đề tài “Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2004 phường Tân Phú Q.9- Tp.HCM” đã được thực hiện.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một thời điểm xác định và được lập theo đơn vị hành chính các cấp. Hiện nay ở Việt Nam đang sử dụng các phương pháp sau khi xây dựng các bản đồ hiện trạng sử dụng đất:

· Phương pháp đo vẽ trực tiếp : áp dụng để xây dựng bản đồ tỷ lệ lớn ở những vùng chua có bản đồ hoặc bản đồ đã cũ, không đảm bảo yêu cầu cũng như chất lượng sử dụng và không có ảnh hàng không mới chụp. Phương pháp này cho kết quả chính xác, chất lượng cao nhưng mất nhiều thời gian, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và cần nhiều nhân lực; khó phát huy được khả năng của công nghệ thông tin.

· Phương pháp đo vẽ, chỉnh lý tài liệu bản đồ hiện có: là phương pháp nhanh, có hiệu quả, cho phép kế thừa các thành quả đã có, tiết kiệm chi phí vật tư, công sức. Nhưng chất lượng bản đồ phụ thuộc nhiều vào tài liệu sử dụng và phương pháp xử lý, tổng hợp chúng.

· Phương pháp sử dụng công nghệ GIS: cho phép tự động hoá toàn bộ hoặc từng phần trong quá trình xây dựng bản đồ, đồng thời tận dựn được dể dàng và hiệu quả tất cả các nguồn tài liệu, sản phẩm bản đồ được lưu trữ trên máy tính dưới dạng các file bản đồ và có thể in ra giấy một cách dễ dàng thành một hay nhiều bản theo yêu cầu.

· Phương pháp xử lý ảnh số: là phương pháp mới, có nhiều triển vọng và đang được quan tâm nghiên cứu.

Để đáp ứng yêu cầu do Nhà nước đề ra, để thuận tiện cho việc lưu trữ, bảo quản, sử dụng, sửa chữa và cập nhật thông tin mới thì việc xây dựng bản đồ HTSDĐ cho Phừơng Tân Phú, Quận 9 bằng phương pháp công nghệ GIS là rất cần thiết nhằm theo kịp tốc độ đô thị hoá của phường. Công nghệ GIS có các ưu việt hơn hẳn các phương pháp khác về khả năng cập nhật, khả năng khai thác, khả năng lưu trữ và khẳ năng tính toán. Sử dụng công nghệ này để thành lập bản đồ HTSDĐ nhằm rút ngắn thời gian xây dựng bản đồ, nâng cao năng suất lao động, tăng độ chính xác cảu bản đồ, thuận tiện trong sửa chữa, cập nhật thông tin mới cũng như công tác lưu trữ, bảo quản, bảo mật tài liệu bản đồ nhưng đòi hỏi phải đầu tư cơ sở hạ tầng máy tính và cơ sở hạ tầng cán bộ kỹ thuật.

III. KẾT QỦA VÀ THẢO LUẬN
III.1. Xác Định Nguồn Tư Liệu Hiện Có 
· Các tài liệu số liệu:

· Các số liệu về điều kiện TN – KT – XH phường Tân Phú năm 2004.

· Các biểu mẫu thống kê hiện trạng diện tích đất đai năm 2003.

· Tài liệu bản đồ:

· Bản đồ địa chính số tỉ lệ 1:500 và 1:1000 , ở dạng *.dxf (AutoCad) đã có số thửa, loại đất, diện tích , tên chủ sử dụng.

· Bản đồ địa hình tỉ lệ 1:5000 ở dạng giấy được vẽ và in tại Xí nghiệp đo vẽ bản đồ – Cục Đo Đạc & Bản đồ  tháng 11 năm 1983.

	Bản đồ tỷ lệ 1:500
	3542 thửa
	3120 hộ
	2739146.7 m2
	4259 nhà
	 63 tờ

	Bản đồ tỷ lệ 1:1000
	512 thửa
	305 hộ
	1712478.2 m2
	598 nhà
	10 tờ


III.2. Quy Trình Thực Hiện












Bước 01 : Xây dựng bản đồ nền địa chính phường Tân Phú
Kế thừa bản đồ địa chính tỉ lệ 1:500 và 1:1000 ở dạng *.dxf (AutoCad) đã có số hiệu thửa, loại đất, diện tích, chủ sử dụng. Sử dụng phần mềm MicroStation, Famis để kiểm tra loại đất, số thửa để chuẩn bị đóng vùng (tạo Topology) để gán thuộc tính cho từng thửa. Sau khi dữ liệu được làm sạch (hết lỗi) tiến hành tạo vùng và gán thuộc tính. Các thuộc tính của thửa đất bao gồm: Số hiệu thửa, số tờ bản đồ, loại hình sử dụng đất, tên chủ sử dụng, địa chỉ và diện tích
Trong bước này cần chú ý: một số thửa lớn, sông suối, đường giao thông khép kín có hình dạng phức tạp, Famis không thể tiến hành tạo vùng được, phải tiến hành tạo vùng bằng công cụ của MicroStation.

Khi gán thuộc tính loại đất cho thửa cần chú ý: những thửa nhỏ Famis không thể cập nhật được, vì vậy cần xem danh sách các thửa nhỏ trong mỗi tờ bản đồ để cập nhật trong “Bảng nhãn thửa”.

Kết quả đã tạo vùng và gán thuộc tính cho 73 tờ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 và 1/1.000 với định dạng dữ liệu(format) là *.dgn của Microsattion cùng với dữ liệu thuộc tính được quản lý bằng phần mềm Famis. Các tở bản đồ địa chính sau khi cập nhật thuộc tính được tiếp biên sơ bộ bằng công cụ Reference của MicroStation hoàn toàn khép kín. Bước tiếp theo sẽ chuyển định dạng dữ liệu sang *.tab của Mapinfo và tiến hành tiếp biên 63 tờ bản đồ địa chính lại để xây dựng bản đồ nền địa chính, việc tiếp biên được thực hiện bằng công cụ Combine của Mapinfo.
Bước 02: Xây dựng bản đồ nền địa hình phường Tân Phú
Bản đồ địa hình giấy sau khi đã quét (scan) được lưu trữ dưới dạng file Raster (*.tif hay *.rle). Tiến hành tạo file design (*.dgn_là file dữ liệu của Microstation) để chứa ảnh Raster trên và nó sẽ làm tiền thân cho bản đồ nền địa hình sau này.

Nắn chỉnh file ảnh Raster này vào toạ độ đã được định sẵn, các điểm toạ độ này trùng với các điểm toạ độ ở file bản đồ địa chính tương ứng.Các điểm toạ độ được chọn là các điểm địa vật  được xác định rõ trên bản đồ địa chính và trên bản đồ địa hình (trên ảnh raster).Sau khi file ảnh Raster của  bản đồ địa hình đã được nắn chỉnh bằng phần mềm IrasB với độ chính xác nằm trong giới hạn cho phép (<1 pixel), tiến hành vector hóa file bản đồ địa hình bằng phần mềm IGeovec. Để quá trình số hóa được nhanh, chính xác thì trước hết cần phân lớp đối tượng.

Sau quá trình vector hoá cần kiểm tra chỉnh sửa, bổ sung nhằm hoàn thiện dữ liệu trước khi đóng vùng. Dữ liệu sau khi đóng vùng sẽ được gán thuộc tính và xuất sang MapInfo dưới định dạng *.mif .Tiến hành biên tập thành lập bản đồ nền địa hình bằng phần mềm MapInfo.

Kết quả đã xây dựng được các lớp dữ liệu về địa hình bao gồm: đường bình độ, điểm độ cao, hệ thống thủy văn (sông, suối), hệ thống giao thông, và một số điểm địa vật khác. Các lớp dữ liệu này được chồng xếp lên lớp nền địa chính ta có được bản đồ nền của phường Tân Phú vừa thể hiện được ranh giới và thông tin về thữa đất vừa thể hiện được dàng địa hình thông qua hệ thống đường bình độ và điểm độ cao.
Bước 03: Xây dựng bản đồ HTSDĐ năm 2004 tỉ lệ 1:5000 phường Tân Phú
- Bản đồ HTSDĐ được thành lập từ bản đồ địa chính và bản đồ địa hình. Sau khi đã có bản đồ địa chính và bản đồ địa hình chuẩn ở dạng số, tiến hành chồng xếp (overlay) trong môi trường MapInfo thì ta có bản đồ nền.
- Các tờ bản đồ địa chính trước khi tiếp biên được cập nhật thêm thuộc tính số tờ bản đồ bằng chức năng Update Comlunm của Mapinfo. Số tờ bản đồ sẽ là một trong những chỉ tiêu quan trọng để thực hiện các chức năng truy vấn và phân tích không gian sau này.
- Từ cơ sở bản đồ nền này tiến hành gộp (combine) các khoanh (contour) đất có cùng loại hình sử dụng đất, các khoanh đất được gộp từ các thửa đất có chung ranh giới (liên tục nhau) để hình thành lớp Hiện trạng 2004.
- Các ghi chú về tên công trình, đường giao thông, các ký hiệu và tên các loại hình sử dụng đất từ bản đồ địa chính và địa hình được đặt vào cùng một lớp được gọi là lớp Ghi chú.

- Mỗi khoanh đất sẽ thể hiện một loại hình sử dụng đất nhất định bằng một ký hiệu (text) hay nhãn, lớp Nhãn được xây dựng từ modul Labeler của Mapinfo.
- Từ toạ độ hai điểm góc trên bên phải và góc dưới bên trái của bản đồ sử dụng phần mềm Famis để tạo lớp Khung.
- Mở đồng thời tất cả các lớp trên trong cùng một cửa sổ, tiến hành chồng xếp các lớp theo thứ tự ưu tiên các lớp thể hiện ghi chú, địa hình khung nằm trên, các lớp thủy văn và hiện trạng 2004 được đặt sau cùng (phía dưới). Tiến hành tạo bản đồ chuyên đề cho lớp hiện trạng 2004 theo thuộc tính loại đất bằng chức năng Create Thematic Map của Mapinfo. Màu sắc cho các loại đất được đặt theo quy định của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường trên cơ sở phối hợp giá trị giửa 3 màu chuẩn Red, Green, Blue. Lưu dữ liệu lại dưới dạng workspace. Có thể kết xuất, in ấn và lưu trữ bản đồ từ bộ dữ liệu này.
III.3. Thảo luận
- Bản đồ địa chính nên cập nhật chỉnh lý thường xuyên theo biến động ngoài thực địa cùng với hệ thống sổ bộ địa chính. Đây sẽ là ngồn tài liệu cơ bản dùng cho chỉnh lý, thống kê hàng năm và là điều kiện tiên quyết để thống nhất giữa số liệu thống kê và bản đồ hiện trạng.

- Bộ dữ liệu trên sẽ là nền tảng cho công tác quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất hàng năm, phục vụ tốt cho công tác đền bù giải toả.

- Nếu giá đất được cập nhật đến từng thửa thì đây sẽ là hệ thống thông tin đất có thể phục vụ đa ngành.
IV. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm hệ thống thông tin địa lý trong việc xây dựng hệ thống bản đồ phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai đã mang lại nhiều ý nghĩa khoa học và thực tiễn vì tính chính xác và hiệu quả của nó.                

Kết quả nghiên cứu của nhóm đã được địa phương sử dụng kịp thời phục vụ chương trình thống kê hàng năm và kiểm kê đất đai năm 2005 sắp tới. Phần nào đáp ứng được một số yêu cầu cấp bách về chuẩn bản đồ HTSDĐ hiện nay của ngành, chứng tỏ tính ưu việt của công nghệ GIS trong việc thành lập bản đồ HTSDĐ, chứng minh rằng đây là một trong những giải pháp hợp lý, hiệu quả, đạt đươc độ chính xác cao và có khả năng thực thi hiện nay.
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